
TT Họ và tên Lớp
Xếp loại 

học bổng

 Số 

tiền/tháng 

 Số 

tháng 
 Thành tiền 

1 Phan Tiến Hoàng NA6 K13 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

2 Trịnh Thúy Phương NA6 K13 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

3 Trần Hùng Trường NA6 K13 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

4 Phạm Huy Bình Dương NA1 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

5 Vũ Thị Thu Hiền NA2 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

6 Nguyễn Thị Thanh Trúc NA2 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

7 Nguyễn Thị Thu Uyên NA2 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

8 Lê Đức Anh NA3 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

9 Lưu Văn Huỳnh NA3 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

10 Tạ Quang Thành NA3 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

11 Nguyễn Đức Thịnh NA3 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

12 Nguyễn Văn Trung NA3 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

13 Nguyễn Văn Vững NA3 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

14 Nguyễn Văn An NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

15 Trần Mỹ Anh NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

16 Phùng Văn Đạt NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

17 Tô Tiến Đạt NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

18 Đặng Nguyễn Mạnh Hùng NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

19 Hoàng Đức Khánh NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

20 Phạm Tuấn Nghĩa NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

21 Nguyễn Văn Thắng NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

22 Nguyễn Đức Trọng NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

23 Nguyễn Đức Trung NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

24 Nguyễn Lưu Minh Việt NA4 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

25 Phạm Thị Quỳnh Chi Bánh K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

26 Đoàn Quang Huy Bánh K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

27 Đồng Thị Kim Liên Bánh K14 Xuất sắc 380,000 5 1,900,000     
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28 Nguyễn Thanh Hồng Yến Bánh K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

29 Lê Huyền Linh PCĐU 1 K14 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

30 Hoàng Văn Hưng NA1 K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

31 Mai Khánh Huyền NA1 K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

32 Phạm Thu Trang NA1 K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

33 Trần Thị Vân NA1 K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

34 Đặng Minh Anh Bánh K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

35 Nguyễn Minh Hiền Bánh K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

36 Nguyễn Thúy Hồng Bánh K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

37 Nguyễn Hoàng Phương Linh Bánh K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

38 Lê Yến Nhi Bánh K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

39 Nguyễn Hà My PCĐU 1 K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

40 Hà Thị Phượng PCĐU 1 K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

41 Lê Nguyễn Ngọc Linh MTT1 K15 Giỏi 300,000 5 1,500,000     

Tổng cộng 61,900,000   

TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

TT Họ và tên Lớp
Xếp loại 

học bổng

 Số 

tiền/tháng 

 Số 

tháng 
 Thành tiền 

1 Trịnh Thúy Phương NA6- K13 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

(Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng chẵn ./.)
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2 Phạm Huy Bình Dương NA1- K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

3 Nguyễn Thị Thu Uyên NA2- K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

4 Lê Đức Anh NA3- K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

5 Nguyễn Đức Thịnh NA3- K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

6 Nguyễn Văn An NA4 – K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

7 Hoàng Đức Khánh NA4 – K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

8 Phạm Tuấn Nghĩa NA4 – K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

9 Phạm Thị Quỳnh Chi Bánh – K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

10 Đồng Thị Kim Liên Bánh – K14 Xuất sắc 900,000 5 4,500,000     

11 Lê Huyền Linh PCĐU 1- K14 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

12 Đặng Minh Anh Bánh – K15 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

13 Nguyễn Thúy Hồng Bánh – K15 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

14 Lê Yến Nhi Bánh – K15 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

15 Lê Nguyễn Ngọc Linh MTT 1 – K15 Giỏi 820,000 5 4,100,000     

Tổng cộng 61,900,000   

        KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Hùng

                          Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022    

Hoàng Thị Tâm         Hà Thị Thanh Thiệu

(Bằng chữ:  Sáu mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng chẵn ./.)
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Ký nhận



Nguyễn Xuân Hùng

                          Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022    

HIỆU TRƯỞNG


